
     UBND TỈNH LONG AN Phụ luc 6
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÌNH HÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TỈNH LONG AN
Năm học: 2020-2021

I. Quy mô trường lớp, học sinh

ST
T Trường

Số đơn
vị

cấp xã

Số trường
tiểu học

Số trường PT
có lớp TH Số

trường
quốc tế

Số
lớp

Số HS
cuối năm

học

Học sinh
dân tộc thiểu

số

Học sinh
khuyết tật
(C.Biệt và
H.Nhập)

Số HS học
2 buổi/ngày

Học sinh được
học ngoại ngữ

(Khối 3-5)

Học sinh được
học

tin học
(Khối 3-5)

Công
lập

Tư
thục

Công
lập

Tư
thục SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ SL Tỉ lệ

1 Tân An 15 14 1 0 0 0 316 11.308 23 0,2 28 89,0 11.236 99,36 6.696 98,9 6.696 98,9
2 Châu Thành 13 13 245 7.712 5 0,06 8 85,0 7.619 98,79 4.532 100 4.497 99,23
3 Tân Trụ 11 10 0 1 0 0 175 4.836 1 0 51 87 4.836 100 2.809 100 2.809 100
4 Thủ Thừa 12 13 0 1 0 0 242 7.064 14 0 13 85 6.988 100 4.104 100 4.006 97,6
5 Bến Lức 22 16 0 6 0 0 459 16.071 277 1,72 49 86 14.901 92,72 9.608 59,8 9.608 59,8
6 Cần Đước 17 21 0 0 0 0 453 14.760 14 0 14 90 13.736 93,06 8.880 99,2% 8.818 98,4%
7 Cần Giuộc 21 17 1 4 0 0 453 15.219 136 0,89 69 83 12.761 83,85 9.151 60,1 9.151 60,1
8 Đức Hòa 20 23 0 3 1 0 708 26.494 502 1,89 70 82,5 18.138 68,46 15.694 100 15.694 100
9 Đức Huệ 11 10 0 1 0 0 197 5.506 8 0,1 36 75,6 5.506 100 3.319 100 3.275 0,99
10 Thạnh Hóa 11 9 0 2 0 0 218 4.621 21 0,45 55 98 4.621 100 2.759 100 2.759 100
11 Tân Thạnh 13 13 0 2 0 0 266 6.675 9 0,13 54 81 6.675 100 4.060 100 4.060 100
12 Mộc Hóa 7 7 0 0 0 0 93 2.328 3 0,13 6 80 2.328 100 1.308 96,4 1.245 91,7
13 Kiến Tường 8 8 0 1 0 0 131 3.715 5 0 18 90 3.715 100 2.274 100 2.274 100
14 Vĩnh Hưng 10 3 7 181 4.410 1 0 12 85 4.410 100 2.635 100 2.635 100
15 Tân Hưng 12 9 0 4 0 0 152 4.322 5 0,12 21 85 4.247 98,26 2.624 100 2.531 96,5

Cộng 188 172 1 32 1 0 3973 135.041 1.024 0,76 476 85 121.717 90,13 80.453 99,7 80.058 99,3

    Long An, ngày  27  tháng 5 năm 2021
     Người lập bảng  

     Lê Phát Vĩnh



     UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÌNH HÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TỈNH LONG AN
Năm học:2020-2021

II. Cán bộ quản lý, giáo viên và cơ sở vật chất

STT Huyện/TX/TP

Số trường
TH,

TH&THC
S

Giáo viên Số trường có đủ giáo viên chuyên biệt

Tỉ
 lệ

 p
hò

ng
họ

c/
lớ

p

Trường có đủ
phòng chức

năng theo Điều
lệ

Số
lượng

Tỉ
 lệ

 G
V

/lớ
p Số trường có

đủ giáo viên
Âm nhạc

Số trường có đủ
giáo viên
Mĩ thuật

Số trường có
đủ giáo viên

Thể dục

Số trường có
đủ giáo viên
Ngoại ngữ

Số trường có
đủ giáo viên

Tin học

Số
lượng

Tỉ lệ
(%)

SL
Tỉ lệ
(%) SL

Tỉ lệ
(%) SL

Tỉ lệ
(%) SL

Tỉ lệ
(%) SL

Tỉ lệ
(%)

1 Tân An 15 469 1,49 14 93,3 13 92,8 13 14 14 1 12 80,0
2 Châu Thành 13 366 1,49 13 100 13 100 13 100 10 76.92 12 92.31 0,9 13 100
3 Tân Trụ 11 256 1,46 10 90,9 9 90,9 11 100 11 100 11 100 1 11 100
4 Thủ Thừa 13 355 1,49 14 91,6 13 91.6 14 91.6 15 91.6 14 91.6 1 10 77
5 Bến Lức 22 572 1,2 19 86,3 17 77,3 16 72,7 22 100 20 91 0,9 12 54,5
6 Cần Đước 21 619 1,36 16 76,2 21 100 20 95,2 20 95,2 21 100 0,9 14 66,7
7 Cần Giuộc 21 584 1,29 12 57,1 19 90,476 17 81 15 71,4 14 66,7 0,9 17 80,95
8 Đức Hòa 26 838 1,18 18 69,2 21 80,769 20 76,9 17 65,4 23 88,5 0,8 15 57,69
9 Đức Huệ 11 309 1.57 8 72,7 10 90,9 10 90,9 10 90,9 10 90,9 1 10 90,9
10 Thạnh Hóa 11 323 1,48 9 81,8 11 100 11 100 11 100 11 100 1 3 33,33
11 Tân Thạnh 15 405 1,52 15 100 15 100 15 100 15 100 15 100 1 15 100
12 Mộc Hóa 7 149 1,59 5 71,4 5 71,429 7 100 7 100 6 85,7 1 6 85,71
13 Kiến Tường 9 209 1,60 8 88,9 7 77,778 8 88,9 9 100 7 77,8 1 9 100
14 Vĩnh Hưng 10 279 1,54 9 90 7 70 10 100 10 100 10 100 1 10 100
15 Tân Hưng 12 231 1,52 11 91,7 9 75 12 100 12 100 11 91,7 1,00 8 66,67

217 5964 1,45 181 83,4 190 87,6 184 84,8 198 91,2 199 91,7 0,9 153 70,5
Long An, ngày   27  tháng 5 năm 2021

         Người lập



         Lê Phát Vĩnh



     UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÌNH HÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TỈNH LONG AN
Năm 2020-2021

III. Kết quả Phổ cập giáo dục - Trường chuẩn quốc gia

STT Tỉnh/TP Đạt
mức

Phổ cập giáo dục tiểu học Số trường đạt Chuẩn quốc giaĐơn vị cấp huyện Đơn vị cấp xã Học sinh
bỏ họcMức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Mức độ 1 Mức độ 2 Mức độ 3 Tổng số Đạt Chuẩn

QGMĐ1
Đạt Chuẩn
QGMĐ2

Số
huyện Tỉ lệ

Số
huyện Tỉ lệ

Số
huyệ

n
Tỉ lệ Số xã Tỉ lệ Số xã Tỉ lệ

Số
xã Tỉ lệ

Số
lượng Tỉ lệ

Số
lượng Tỉ lệ

Số
lượng Tỉ lệ

Số
lượng Tỉ lệ

1 Tân An 3 1 100 1 100 1 100 14 100 14 100 14 100 0 0 4 26,7 4 26,7 0 0
2 Châu Thành 3 1 100 1 100 1 100 13 100 13 100 13 100 0 0 9 69,2 9 69,2 0 0
3 Tân Trụ 3 1 100 1 100 1 100 10 100 10 100 10 100 4 0,08 10 100,0 10 100,0 0 0
4 Thủ Thừa 3 1 100 1 100 1 100 12 100 12 100 12 100 9 0,13 9 75,0 9 75,0 0 0
5 Bến Lức 3 1 100 1 100 1 100 15 100 15 100 15 100 0 0 5 31,3 5 31,3 0 0
6 Cần Đước 3 1 100 1 100 1 100 17 100 17 100 17 100 0 0 10 47,62 10 47,62 0 0
7 Cần Giuộc 3 1 100 1 100 1 100 16 100 16 100 16 100 3 0,02 15 88,2 15 88,2 0 0
8 Đức Hoà 3 1 100 1 100 1 100 20 100 20 100 20 100 16 0,04 12 52,1 12 52,1 0 0
9 Đức Huệ 3 1 100 1 100 1 100 11 100 11 100 11 100 2 0,04 5 50,0 5 50,0 0 0

10 Thạnh Hoá 3 1 100 1 100 1 100 11 100 11 100 11 100 0 0 3 33,3 3 33,3 0 0
11 Tân Thạnh 3 1 100 1 100 1 100 13 100 13 100 13 100 0 0,00 12 92,3 12 92,3 0 0
12 Mộc Hoá 3 1 100 1 100 1 100 7 100 7 100 7 100 5 0,21 5 100,0 5 100,0 0 0
13 Kiến Tường 3 1 100 1 100 1 100 7 100 7 100 7 100 0 0 5 62,5 4 50,0 1 12,5
14 Vĩnh Hưng 3 1 100 1 100 1 100 10 100 10 100 10 100 0 0 1 33,3 1 33,3 0 0
15 Tân Hưng 3 1 100 1 100 1 100 12 100 12 100 12 100 1 0,2 5 55,6 5 55,6 0 0

Cộng 3 15 100 15 100 15 100 188 100 188 100 188 100,0 40 0,03 110 59,8 109 59,8 1 0,5
Long An, ngày 27  tháng 5 năm 2021

     Người lập bảng

      Lê Phát Vĩnh



     UBND TỈNH LONG AN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TÌNH HÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TỈNH LONG AN
Năm học: 2020 -2021

IV. Kết quả môn Toán, Tiếng Việt (Lớp 2,3,4,5)

TT Huyện/TX/TP
Toán Tiếng việt

Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành
Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 

1 Tân An 7050 77,41 2042 22,42 15 0,16 6949 76,30 2128 23,37 30 0,33 12861 12861 9107 9107
2 Châu Thành 4604 73,41 1580 26,56 2 0,03 4038 64,38 2137 35,44 11 0,18 6186 6186
3 Tân Trụ 2281 59,65 1533 40,09 10 0,26 1853 48,24 1969 51,43 12 0,33 3824 3834
4 Thủ Thừa 3817 69,04 1703 30,80 9 0,16 3448 62,36 2063 37,31 18 0,33 5529 5529
5 Bến Lức 8822 68,59 4017 31,23 22 0,17 8201 63,77 4622 35,94 38 0,30 12861 12861
6 Cần Đước 8171 68,83 3682 31,01 19 0,16 7583 63,87 4260 35,88 29 0,24 11872 11872
7 Cần Giuộc 7582 49,82 4553 29,92 19 0,12 7016 46,10 5100 33,51 38 0,25 12154 12154
8 Đức Hòa 12241 57,89 8744 40,13 418 1,98 11024 52,14 9946 45,81 433 2,05 21403 21403
9 Đức Huệ 2836 63.9 1590 35.8 15 0.3 2477 55.8 1938 43.6 26 0.6 4441 4441
10 Thạnh Hóa 2269 60,64 1471 39,31 2 0,05 2202 58,85 1533 40,97 7 0,19 3742 3742
11 Tân Thạnh 3.432 63,69 1.950 36,18 7 0,13 3.132 58,12 2.244 41,64 13 0,24 5389 5389
12 Mộc Hóa 915 49,51 925 50,05 8 0,43 794 42,97 1041 56,33 13 0,70 1848 1848
13 Kiến Tường 2334 77,31 684 22,66 1 0,03 2184 72,34 832 27,56 3 0,10 3019 3019
14 Vĩnh Hưng 1856 52,70 1660 47,00 10 0,30 1897 53,80 1619 45,92 10 0,28 3526 3526
15 Tân Hưng 1912 54,58 1591 45,42 0 0,00 1657 47,30 1842 52,58 4 0,11 3503 3503
16 Bồ Đề Phương Duy 27 42,90 36 57,10 0 0,00 21 33,30 42 66,70 0 0,00 63 63 63 63
17 Hà Long 12 52,2 11 47,8 0 50 12 52,2 11 47,8 0 0 11872 11872 23 23

Cộng 70161 64,67 37772 34,82 557 0,51 64488 59,44 43327 39,93 685 0,63 108490 108500 108490 108500
Long An, ngày  27 tháng 5 năm 2021

     Người lập bảng

       Lê Phát Vĩnh 



TÌNH HÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TỈNH LONG AN
Năm học:2020-2021

V. Kết quả về năng lực (Lớp 2,3,4,5)

TT Huyện/TX/TP
Tự phục vụ, tự quản Hợp tác Tự học và giải quyết vấn đề

Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng
Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ Số lượng Tỉ lệ 

1 Tân An 8386 92,08 721 7,92 0 0 8304 91,2 803 8,82 0 0 8050 88,39 1053 11,56 4 0,04 9107 9107 9107
2 Châu Thành 5098 82,41 1087 17,57 1 0,02 5089 82,3 1097 17,7 0 0 4925 79,62 1260 20,37 1 0,02 6186 6186 6186
3 Tân Trụ 2950 77,14 874 22,86 0 0 2883 75,4 941 24,6 0 0 2796 73,12 1028 26,88 0 0 3824 3824 3824
4 Thủ Thừa 4082 73,83 1445 26,13 2 0,04 4061 73,4 1466 26,5 2 0,04 3988 72,13 1538 27,82 3 0,05 5529 5529 5529
5 Bến Lức 11012 85,62 1849 14,38 0 0 10919 84,9 1942 15,1 0 0 10498 81,63 2363 18,37 0 0 12861 12861 12861
6 Cần Đước 10041 84,58 1831 15,42 0 0 10054 84,7 1818 15,3 0 0 9543 80,38 2329 19,62 0 0 11872 11872 11872
7 Cần Giuộc 8700 57,17 3454 22,70 0 0 8518 56,0 3636 23,9 0 0 8217 53,99 3932 25,84 5 0,03 12154 12154 12154
8 Đức Hòa 14964 69,92 6431 30,05 8 0,04 14904 69,6 6491 30,3 8 0,04 14428 67,41 6966 32,55 9 0,04 21403 21403 21403
9 Đức Huệ 3572 80.43 868 19.54 1 0.02 3398 76.51 1040 23.42 3 0.07 3267 73.56 1171 26.37 3 0.07 4441 4441 4441

10 Thạnh Hóa 2907 77,69 835 22,31 0 0 2852 76,2 890 23,8 0 0 2718 72,63 1024 27,37 0 0 3742 3742 3742
11 Tân Thạnh 4.164 77,27 1.224 22,71 1 0,02 4.178 77,53 1.210 22,45 1 0,02 3.782 70,18 1.604 29,76 3 0,06 5389 5389 5389
12 Mộc Hóa 1109 60,01 739 39,99 0 0 1123 60,8 725 39,2 0 0 997 53,95 851 46,05 0 0 1848 1848 1848
13 Kiến Tường 2773 91,85 246 8,15 0 0 2717 90,0 302 10 0 0 2608 86,39 411 13,61 0 0 3019 3019 3019
14 Vĩnh Hưng 2560 72,6 962 27,28 4 0,11 2483 70,4 1041 29,5 2 0,06 2278 64,61 1244 35,28 4 0,11 3526 3526 3526
15 Tân Hưng 2284 65,2 1219 34,80 0 0 2340 66,8 1163 33,2 0 0 2162 61,72 1341 38,28 0 0 3503 3503 3503
16 Hà Long 12 52,2 11 47,8 0 0 12 52 11 47,8 0 0 12 52,2 11 47,8 0 0 23 23 23
17 Bồ Đề Phương Duy 40 63.5 23 36,50 0 0 40 63,5 23 36,5 0 0 40 63,5 23 36,5 0 0 63 63 63

Cộng 84654 78,03 23819 21,96 17 0,02 83875 77,3 24599 22,7 16 0,01 80309 74,02 28149 25,95 32 0,03 108490 108490 108490

Long An, ngày       tháng 01 năm 2020
     Người lập bảng TRƯỞNG PHÒNG 



TÌNH HÌNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC TỈNH LONG AN
Năm học: 2020-2021

V. Kết quả về phẩm chất (Lớp 2,3,4,5)

TT Huyện/TX/TP

Chăm học, chăm làm Tự tin, trách nhiệm
Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng

Số
 lượng Tỉ lệ 

Số
 lượng Tỉ lệ 

Số
 lượng Tỉ lệ 

Số
lượng Tỉ lệ 

Số
 lượng Tỉ lệ 

Số
lượng Tỉ lệ 

1 Tân An 8060 88,5 1046 11,49 1 0,01 8282 90,94 824 9,048 1 0,01 9107 9107
2 Châu Thành 5013 81,04 1172 18,95 1 0,02 5112 82,64 1074 17,36 0 0 6186 6186
3 Tân Trụ 2787 72,88 1037 27,12 0 0,00 2873 75,13 951 24,87 0 0 3824 3824
4 Thủ Thừa 4003 72,4 1525 27,58 1 0,02 4043 73,12 1485 26,86 1 0,02 5529 5529
5 Bến Lức 10589 82,33 2272 17,67 0 0,00 11026 85,73 1835 14,27 0 0 12861 12861
6 Cần Đước 9778 82,36 2094 17,64 0 0,00 10065 84,78 1807 15,22 0 0 11872 11872
7 Cần Giuộc 8292 54,48 3860 25,36 2 0,01 8452 55,54 3702 24,32 0 0 12154 12154
8 Đức Hòa 15054 70,34 6348 29,66 1 0,00 15519 72,51 5884 27,49 0 0 21403 21403
9 Đức Huệ 3419 77.0 1022 23.0 0 0,00 3530 79.5 911 20.5 0 0 4441 4441

10 Thạnh Hóa 2781 74,32 961 25,68 0 0,00 2840 75,9 902 24,1 0 0 3742 3742
11 Tân Thạnh 3893 72,24 1494 27,72 2 0,04 4130 76,64 1258 23,34 1 0,02 5389 5389
12 Mộc Hóa 1064 57,58 784 42,42 0 0,00 1013 54,82 835 45,18 0 0 1848 1848
13 Kiến Tường 2683 88,87 336 11,13 0 0,00 2761 91,45 258 8,546 0 0 3019 3019
14 Vĩnh Hưng 2283 64,7 1239 35,1 4 0,00 2389 67,7 1136 32,2 1 0 3526 3526
15 Tân Hưng 2226 63,55 1277 36,45 0 0,00 2327 66,43 1176 33,57 0 0 3503 3503
16 Hà Long 12 52,2 11 47,8 0 0 12 52,2 11 47,8 0 0 23 23
17 Bồ Đề Phương Duy 41 65,1 22 34,9 0 0,00 40 63,5 23 36,5 0 0 63 63

Cộng 81978 75,56 26500 24,43 12 0,01 84414 77,81 24072 22,19 4 0 108490 108490

TT Huyện/TX/TP

Trung thực, kỉ luật Đoàn kết, yêu thương
Tốt Đạt Cần cố gắng Tốt Đạt Cần cố gắng

Số
lượng Tỉ lệ 

Số
lượng Tỉ lệ 

Số
lượng Tỉ lệ 

Số
 lượng Tỉ lệ 

Số
 lượng Tỉ lệ 

Số
lượng Tỉ lệ 

1 Tân An 8506 93,4 600 6,588 1 0,01 8623 94,69 483 5,304 1 0,01 9107 9107
2 Châu Thành 5227 84,5 959 15,5 0 0,00 5295 85,6 891 14,4 0 0,00 6186 6186
3 Tân Trụ 3074 80,39 750 19,61 0 0,00 3151 82,4 673 17,6 0 0,00 3824 3824
4 Thủ Thừa 4147 75 1381 24,98 1 0,02 4223 76,38 1305 23,6 1 0,02 5529 5529
5 Bến Lức 11256 87,52 1605 12,48 0 0,00 11542 89,74 1319 10,26 0 0,00 12861
6 Cần Đước 10593 89,23 1279 10,77 0 0,00 10953 92,26 919 7,741 0 0,00 11872 11872
7 Cần Giuộc 8975 58,97 3179 20,89 0 0,00 9344 61,4 2810 18,46 0 0,00 12154 12154
8 Đức Hòa 16305 76,18 5098 23,82 0 0,00 16666 77,87 4737 22,13 0 0,00 21403 21403
9 Đức Huệ 3695 83.2 746 16.8 0 0,00 3805 85.7 636 14.3 0 0,00 4441 4441

10 Thạnh Hóa 3024 80,81 718 19,19 0 0,00 3139 83,89 603 16,11 0 0,00 3742 3742
11 Tân Thạnh 4471 82,97 918 17,03 0 0 4636 86,03 753 13,97 0 0 5389 5389
12 Mộc Hóa 1151 62,28 697 37,72 0 0,00 1292 69,91 556 30,09 0 0,00 1848 1848
13 Kiến Tường 2860 94,73 159 5,267 0 0,00 2894 95,86 125 4,14 0 0,00 3019 3019
14 Vĩnh Hưng 2719 77,1 806 22,8 1 0,00 2954 83,8 572 16,2 0 0,00 3526 3526
15 Tân Hưng 2468 70,45 1035 29,55 0 0,00 2547 72,71 956 27,29 0 0,00 3503 3503
16 Hà Long 12 52,2 11 47,8 0 0 12 52,2 11 47,8 0 0 23 23



17 Bồ Đề Phương Duy 41 65,1 22 34,9 0 0,00 46 73 17 27 0 0,00 63 63
Cộng 88524 81,6 19963 18,4 3 0,00 91122 83,99 17366 16,01 2 0,00 108490 108490

Long An, ngày 27  tháng 5 năm 2019
     Người lập bảng

      Lê Phát Vĩnh
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